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Mặt †rước 

Liviat 

Dung dich goi dau 

WGAS 
-Ciclopirox 1% 

Thé tich thuc 50ml 

Nhan chai ALOGAS (43x65mm) 

Thể tích 50ml 

Mặt sau 

Dung dịch gội đầu 

\ALQOGAS R Se 
Á d V J, Q 

THANH PHAN: 
Mỗi 1ml dung dich gội đầu chứa: 
IEIIiIDIUDDXocLfEs1-5ostcerskroyskafbssereesftepdEerbibiplAeetoyl 10 mg 
Ta dược vừa đủ 1ml 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC 
THONG TIN KHÁC: _ 
Xem trong td hướng dan sử dụng thuôc kèm theo. 

BẢO QUẢN: 
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS 

Cơ sở dang ky 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM LIVIAT 
Dia chỉ: Tang 46 Tòa nha Bitexco, số 2 Hai Trieu, phường 

Ben Nghé, Quan 1, Thanh phô Ho Chi Minh, Viet Nam 

Co sd san xuat 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM PHƯƠNG NAM 
Dia chi: 300C Nguyen Thông, Phường An Thới, Quan Binh 

Thuy, Thanh pho Can Tho, Viet Nam 

SDK 

LSX NSX 

TP.HCM Ngay ob tháng 44 Nam ALS 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM LIVIAT 

Giám Décy
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Nhãn chai ALOGAS (43x65mm) 

Thể tích 100ml 

Mặt trước Mặt sau 

Dung dịch gội đầu 

\LOGAS R Q 
A Á 3 yy La 

THANH PHAN: ; 
Moi1 ml dung dich gội dau chứa: Dung dịch gội dau 

AL@MGAS 
nh 

..vừa đủ 1 ml 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC 
THONG TIN KHÁC: __ 
Xem trong td hướng dân sử dụng thuộc kèm theo 

BAO QUAN: 
Nơi khô ráo, tránh anh sang, nhiệt độ dưới 30°C. 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS 
Co sd dang ky 

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LIVIAT 

Địa chi: Tang 46 Tòa nhà Bitexco, so 2 Hải Triêu, phường 

Ben Nghé, Quan 1, Thanh pho Hồ Chí Minh, Viet Nam 

Cơ sở sản xual TP.HCM Ngàu +§ tháng Ad Năm oleh 
2 ` ; . ˆ ^ 

mổ tadu020)-90220UĐAÓ  Yaiagie CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM LIVIAT 
Dia chỉ: 300C Nguyen Thông, Phường An Thới, Quan Binh 

Thuy, Thanh pho Can Tho, Viet Nam Giám Đốc v_~ 

SDK 

LSX NSX 

Thể tich thuc 100ml 
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Nhãn gói 5ml 

Dung dịch gội dau 

A OAS 
Ciclopirox 1% 

The tich thuc 5ml 

Thanh phan: 
Mới 1ml dung dich gội dau chứa 

Ciclopirox 10 mg 

Tá dược vừa du 1 ml 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và 

các thông tin khác: Xem trong to hướng dan 

sử dụng thuốc kèm theo 

Điều kiện bảo quan: Nơi kho ráo, nhiệt do 

không qua 30°C, tránh ánh sáng 

(tơ sở dang ky 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM LIVIAT 
Cd sở sản xuat 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG NAM 

Tranh tiép xúc trực tiep voi mat va vung da 

bi ton thương 

Doc kũ hướng dan sử dụng trước khi dung 

He xa tam tay tre em 

TP.HCM Ngay off thang 4{ Nam IOLA 
n x 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM LIVIAT 

Giam Đốc„ 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 
Dung dịch gội đầu 

ALOGAS 
(Ciclopirox 1%) 

Khuyén cdo: 

e Doc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng 
e_ ĐỀ xa tam tay trẻ em 

e Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tac dụng không mong muốn gặp phải 

khi sử dung thuôc 

Thành phần: 

Mỗi 1 ml dung dịch gội đầu ALOGAS chứa: 

Thành phan hoạt chất: Ciclopirox...................... 10mg 

Thành phân tá dược: Natri lauryl ether sulfate (SLES), dinatri laureth succinate, tween 80, 

propylen glycol, acid citric, natri clorid, natri benzoate, cocamidoproyl betain, nước tinh khiết. 

Dạng bào chế: Dung dịch gội đầu. 

Mô ta: Dung dịch trong suốt, không màu, đồng nhất, hơi nhớt. 

Chỉ định: 

Điều trị viêm da tiết bã ở da đầu người lớn, giúp ngăn ngừa gàu và ngứa da đầu. 

Liều dùng và cách dùng: 

Làm ướt tóc và da đầu với nước sạch, sau đó lấy khoảng 5 ml dung dịch cho lên da đầu, có thé lấy 

lượng gấp đôi (10 ml) nếu tóc dài. Thoa đều, tạo bọt và giữ nguyên thuốc trên tóc và da đầu khoảng 

3 phút, sau đó gội lai với nước dé làm sạch tóc và da dau. 

Gội đầu với ALOGAS 2 lần/tuần trong khoảng 4 tuần. Nên gội cách 3 ngày 1 lần. 

Chống chỉ định: 

Người quá mẫn với ciclopirox hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Thuốc chỉ dùng ngoài đa (gội đầu), không được nuốt. 

Tránh tiếp xúc với niêm mạc mắt, miệng, âm đạo. Nếu vô tình dính lên các niêm mạc này, nên rửa 

kỹ với nước sạch. 

Nếu có kích ứng hoặc quá mẫn khi dùng thuốc, cần ngưng thuốc và có biện pháp điều trị thích hợp. 

Phải dùng thuốc đủ thời gian khuyến cáo mặc dù triệu chứng có thuyên giảm sớm hơn. 

Nếu tình trạng bệnh không cải thiện sau 4 tuần điều trị, bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sỹ. 

Không dùng quá liều được chỉ định. 

Chưa có thử nghiệm lâm sang nao được thực hiện ở các đối tượng dưới 16 tuổi, do đó không khuyến 

cáo dùng thuốc này cho người dưới 16 tuổi. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Phụ nữ có thai: 

Dữ liệu trong các nghiên cứu độc tính trên sinh sản cho thấy ciclopirox không gây độc cho phôi 

hoặc gây quái thai trên động vật khi dùng đường uống và dùng ngoài da. Tuy nhiên, chưa có đữ liệu 

nghiên cứu có kiểm soát ở phụ nữ có thai. Do đó, chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai khi lợi ích vượt 

trội so với nguy cơ. 
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Phu nữ cho con bú: 

Chưa biết ciclopirox có bai tiết qua sữa mẹ hay không. Ciclopirox it được hấp thu toàn thân khi 

dùng ngoài da, do đó nếu có bai tiết vào sữa mẹ thì lượng thuốc có trong sữa mẹ sẽ không đáng kể 

và không gây ảnh hưởng đến trẻ bú mẹ. 

ALOGAS có thể dùng cho phụ nữ cho con bú, nhưng cần thận trọng. 

8. Ảnh hưởng của thuốc trên khả năng lái xe và vận hành máy móc 

Không có bằng chứng ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

9. Tương tác, tương ky của thuốc: 

Tương tác của thuốc: 

Chưa ghi nhận tương tác với các thuốc khác. 

Tương kụ của thuốc: 

Chưa có nghiên cứu về tính tương ky của thuốc. 

Không nên dùng dung dịch dùng ngoài ALOGAS lẫn với các thuốc trị viêm da tiết bã ở da đầu khác. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR): 

Có thể xảy ra ngứa, rát hoặc đỏ da đầu. 

Các tác dụng không mong muốn ghi nhận từ các thử nghiệm lâm sàng: nhịp nhanh thất, rối loạn da, 

tăng tiết bã nhờn. 

Các tác dụng không mong muốn được báo cáo hậu mãi: đổi màu tóc, rụng tóc, kích ứng, phát ban. 

Do các tác dụng không mong muốn này được ghi nhận từ các báo cáo tự nguyện nên không thể ước 

đoán tần suất xuất hiện cũng như mối quan hệ nhân quả với việc sử dụng thuốc. 

11. Quá liều và cách xử trí: 

Bôi tại chỗ: chưa có trường hợp dùng quá liều nào được báo cáo. 

Nếu lỡ nuốt phải: xử trí bằng cách gây nôn hoặc rửa dạ dày và áp dụng các biện pháp hỗ trợ chung. 

12. Quy cách đóng gói: 

Hộp 1 chai 50 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 1 chai 100 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 10 gói 5 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 20 gói 5 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng. 

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng và tiêu chuẩn chất lượng: 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

2/3
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14. Tên, dia chỉ của cơ sở san xuất và cơ sở đăng ky: 

Co sở sản xuất: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM PHƯƠNG NAM 

300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

Cơ sở đăng ký: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM LIVIAT 

Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.4k tháng Á{năm £0L5 

Giám đốc y_ 
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